
ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
THỊ ỦY ĐỨC PHỔ  Đức Phổ, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

* 

Số 1075-CV/TU 
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư 

(khóa X) 

  

 
Kính gửi:  - Uỷ ban nhân dân thị xã, 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy, 

- Đảng ủy các xã, phường, 

 

Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 

04/7/2008 của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội 

Đông y Việt Nam trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 24), Ban 

Thường vụ Thị ủy yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân thị xã; Đảng ủy các xã, phường: Theo chức năng, 

nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 (theo đề 

cương gửi kèm). 

Báo cáo tổng kết gửi về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) 

trước ngày 02/3/2023.  

2. Giao Ban Tuyên giáo Thị ủy: Tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ 

Thị ủy dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24; gửi Ban Thường 

vụ Thị ủy (qua Văn phòng thị xã) chậm nhất ngày 10/3/2023. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng thị xã, 

- Lưu Văn phòng thị xã. 

 

 

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lý 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền Đông y  

Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới 

(kèm theo Công văn số 1075-CV/TU ngày 21/02/2023) 

----- 

 

Phần thứ nhất 
Bối cảnh quốc tế, trong nước và công tác 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 

I- Yếu tố tác động đến quá trình phát triển Hội Đông y qua 15 năm triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 24 

II- Quá trình quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24 

1. Công tác tổ chức, quán triệt Chỉ thị số 24 

2. Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 24 

3. Việc cụ thể hóa Chỉ thị số 24 để triển khai thực hiện  

3.1. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. 

3.2. Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 24. 

3.3. Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 24. 

Phần thứ hai 

Kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, 

bài học kinh nghiệm qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24 

I- Kết quả đạt được 

1.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc 

phát triển nền Đông y 

- Nhận thức cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị 

trí, vai trò và tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển nền Đông y và Hội Đông y. 

- Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, việc đưa các chỉ tiêu cụ thể về 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó có Đông y vào trong 

chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. 

2. Về kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng Đông y và quản lý 

nhà nước về Đông y, Đông dược 

- Đánh giá khái quát 15 năm việc kiện toàn hệ thống khám chữa bệnh bằng 

Đông y và quản lý nhà nước về Đông y, Đông dược (so sánh theo từng giai đoạn 
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2008 - 2013; 2013 - 2018; 2018 - 2023): cấp huyện và cấp xã, phường; tỷ lệ trạm y 

tế có khám chữa bệnh Đông y được thanh toán BHYT. 

- Mạng lưới dịch vụ Đông y trong khối tư nhân. 

- Công tác khám chữa bệnh Đông y và kết hợp Đông y với y học hiện đại 

(Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng như thế nào? tỷ lệ?); các kỹ 

thuật khám chữa bệnh Đông y. 

- Nhân lực Đông y tại các tuyến (Số lượng; trình độ chuyên môn…) 

- Hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đông y? Chính sách 

thu hút, đãi ngộ? 

3. Về nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng dược liệu và nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực Đông y 

- Việc ban hành cơ chế, chính sách, triển khai các đề án, dự án bảo tồn, phát 

triển nguồn dược liệu. 

- Công tác kiểm soát chất lượng dược liệu, công tác quản lý, phòng chống 

gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược liệu. 

4. Xã hội hóa về y học cổ truyền 

- Việc xây dựng cơ chế, chính sách về công tác xã hội hóa. 

- Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực Đông y (hệ thống Đông y ngoài công 

lập; các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực Đông y; số lượng, loại hình cơ sở khám 

chữa bệnh bằng Đông y tư nhân). 

5. Vai trò nòng cốt của Hội Đông y trong phát triển nền Đông y 

- Hội Đông y (số lượng hội viên, cán bộ chuyên trách…). 

- Hệ thống phòng chẩn trị của Hội (số lượng, chất lượng, mô hình…). 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề, giáo dục y đức 

cho cán bộ, hội viên. 

- Công tác thừa kế, ứng dụng Đông y (thu thập được nhiều môn thuốc, bài 

thuốc có giá trị, đẩy mạnh công tác sưu tầm, nuôi trồng, khai thác, bảo tồn, phát 

triển dược liệu; tham gia hướng dẫn trồng và bảo tồn một số cây thuốc quý hiếm 

có giá trị kinh tế cao…). 

- Công tác phối hợp giữa Hội Đông y và ngành Y tế. 

II- Hạn chế và nguyên nhân 

1. Hạn chế  

Hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện, việc thực hiện các 

mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 24. 
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Năng lực tổ chức, quản lý, triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 24; công 

tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với ngành Y tế về công tác 

phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động hội; cơ sở vật chất của Hội Đông y. 

2. Nguyên nhân 

III- Một số bài học kinh nghiệm 

Phần thứ ba 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Đông y 

trong thời gian tới 

 

I- Dự báo tình hình 

II- Phương hướng 

III- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển Đông y trong thời gian tới 

IV- Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 
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PHỤ LỤC 
đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền Đông y  

Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới 

----- 

I- TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 24, THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 154 

1. Tình hình quán triệt Chỉ thị số 24 và Thông báo kết luận số 154 

Văn bản 

Chưa 

quán 

triệt 

Đã 

quán 

triệt 

Đối tượng 

quán triệt 

Phương thức quán triệt 

Cán bộ 

chủ 

chốt 

Đảng 

viên 

từng 

chi bộ 

Học 

tập 

chuyên 

đề độc 

lập 

Lồng 

ghép 

với các 

chuyên 

đề khác 

Lồng 

ghép 

vào 

cuộc 

họp 

chi bộ 

Khác 

(ghi 

rõ) 

Chỉ thị số 24         

Thông báo kết 

luận số 154 

        

2. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện  

TT Cơ quan ban hành Tên đầy đủ của văn bản Ngày có hiệu lực 

    

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

Tên cơ 

quan 

Kiểm tra, giám sát Sơ kết, tổng kết 

Không Có 

 (nêu rõ hình thức) 

Không Có (nêu rõ định kỳ) 

5 năm  10 năm Khác (ghi rõ) 

       

II-  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nhân lực về Đông y 

TT Nội dung ĐVT 
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

I Tuyến huyện  
    

1 

Số nhân lực làm công tác 

Đông y /tổng số nhân lực 

ngành y tế  

Người 
   

2 Số lượng thạc sỹ Đông y/ Người    
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tổng số thạc sỹ y học  

3 
Số lượng bác sỹ chuyên khoa 

về Đông y/tổng số bác sỹ  
Người    

II 
Tuyến xã (tổng số xã, 

phường) 
    

1 
Số lượng xã có nhân lực làm 

công tác Đông y 
Xã    

2 Số lượng lương y  Người    

3 Số lượng bác sỹ  Người    

4 

Số lượng y sỹ chuyên khoa 

Đông y /Tổng số y sỹ tuyến 

huyện 

Người    

5 

Số lượng y sỹ định hướng 

Đông y/ Tổng số y sỹ tuyến 

huyện 

Người    

2. Mạng lưới khám chữa bệnh Đông y 

 

Nội dung 

 

ĐVT 

 

Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

I Công lập  
   

1 Tuyến huyện: Bao gồm cả phòng 

khám đa khoa khu vực 
  

  

 Tổng số giường bệnh Đông y/số 

giường bệnh chung 
  

  

2 Tuyến xã (tổng số xã)     

2.1 Số lượng TYT xã có triển khai 

khám chữa bệnh bằng Đông y  
TYT    

2.2 Số lượng TYT xã có triển khai 

khám chữa bệnh BHYT trong 

lĩnh vực Đông y  

TYT    

2.3 Số có vườn thuốc mẫu  
Xã, 

phường 
   

II Tư nhân     

1 Số lượng cơ sở chẩn trị Đông y  Cơ sở    

2 Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc 

thành phẩm Đông y 
Cơ sở    

3 Cơ sở bán buôn dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền  
Cơ sở    

4 Cơ sở sản xuất thuốc dược liệu  Cơ sở    

5 Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền  Cơ sở    
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6 Các loại hình khác  Cơ sở    

3. Công tác đào tạo nhân lực 

TT Nội dung ĐVT 
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 
Số lượng thạc sỹ Đông y/tổng số 

thạc sỹ y học 
Người 

   

2 
Số lượng bác sỹ CK I Đông 

y/tổng số bác sỹ  
Người 

   

3 
Số lượng bác sỹ CK II Đông 

y/tổng số bác sỹ  
Người 

   

4 
Số lượng Y sỹ YHCT hoặc y sỹ 

định hướng Đông y 
Người 

   

5 Số lượng Lương y (Hội Đông y)  Người 
   

6 
Số lượng Lương dược (Hội 

Đông y)  
Người 

   

7 Dược sỹ đại học  Người 
   

8 Dược sỹ trung học  Người 
   

4. Đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho Đông y 

TT  Nội dung  ĐVT 
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 
Ngân sách hàng năm dành cho công 

tác Đông y     

1.1 Ngân sách  
   

1.2 
Tỷ lệ ngân sách cho Đông y/ngân 

sách chung cho y tế 
    

2 Bảo hiểm y tế     

2.1 

Tỷ lệ chi BHYT cho KCB Đông 

y/tổng chi BHYT cho KCB của địa 

phương 

    

2.2 

Tỷ lệ chi BHYT cho KCB Đông y ở 

tuyến huyện và xã/ tổng chi BHYT 

cho KCB Đông y 

    

5. Kết quả khám chữa bệnh đạt được 

5.1. Về công tác khám chữa bệnh 

TT  Nội dung  ĐVT  
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

I Tuyến huyện 
    

1 
Tổng số khám và điều trị nội trú 

chung  
Lượt 

   

2 
Tổng số khám và điều trị nội trú 

bằng Đông y 
Lượt 
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3 
Tổng số khám và điều trị ngoại trú 

chung  
Lượt 

   

4 
Tổng số khám và điều trị ngoại trú 

bằng Đông y  
Lượt 

   

III Tuyến xã 
    

1 Tổng số khám và điều trị chung  Lượt 
   

2 
Tổng số khám và điều trị bằng 

Đông y  
Lượt 

   

5.2. Về công tác dược 

5.2.1. Tổng chi phí mua thuốc Đông y 

TT 

 

Nội dung 

 

Dược liệu, vị thuốc 
Thuốc cổ truyền, thuốc dược 

liệu 

Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 

Kinh phí 

mua thuốc 

Đông y tại 

BV Đa khoa 

có khoa 

Đông y 

      

        

5.2.2. Công tác bào chế sản xuất thuốc trong Bệnh viện Đông y: 

TT Nội dung  
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 
Có bào chế vị thuốc tại BV (đánh 

dấu X vào ô tương ứng)    

2 
Công tác sản xuất thuốc chế phẩm 

trong BV (điền số lượng)    

5.2.3. Quy hoạch và phát triển dược liệu 

TT  Nội dung  ĐVT 
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 
Quy hoạch vùng trồng cây 

thuốc (có hoặc không)  

Có/ 

không    

2 

Nếu có nêu Quyết định 

quy hoạch vùng trồng (đề 

nghị đính kèm quyết định 

trong phụ lục Báo cáo) 

Quyết 

định    

3 

Số lượng cơ sở sản xuất, 

chế biến, nuôi trồng, thu 

mua dược liệu 

Cơ sở 
   

4 Số lượng cơ sở thu mua Cơ sở 
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dược liệu  

5 
Số lượng vùng khai thác 

dược liệu tự nhiên  
Vùng 

   

6 

Số bài thuốc gia truyền sử 

dụng dược liệu đã được 

công nhận tại Sở Y tế 

Bài thuốc 
   

5.2.4. Công tác quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng, bảo tồn và khai thác 

dược liệu tự nhiên 

TT 

Tên 

dược 

liệu 

Tên tại 

địa phương 

của dược 

liệu (nếu có) 

Diện 

tích 

nuôi 

trồng 

Địa 

điểm 

nuôi 

trồng 

Diện 

tích 

khai 

thác tự 

nhiên 

Địa 

điểm 

khai 

thác tự 

nhiên 

Diện 

tích 

bảo tồn 

tự 

nhiên 

Địa 

điểm 

bảo tồn 

tự 

nhiên 

         

5.2.5. Nghiên cứu khoa học về Đông y 

TT  Nội dung  ĐVT  
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

1 Số lượng đề tài cấp tỉnh  Đề tài 
   

2 Số lượng đề tài cấp cơ sở  Đề tài 
   

3 

Số lượng sản phẩm từ đề 

tài được ứng dụng trong 

khám chữa bệnh 

SP 
   

6. Củng cố tổ chức Hội động y các cấp 

TT  Nội dung ĐVT  
Giai đoạn 

2008-2013 

Giai đoạn 

2013-2018 

Giai đoạn 

2018-2023 

I Cấp huyện  
   

1 Số lượng các tổ chức Hội Đông y  Hội 
   

2 Số lượng cán bộ Hội Đông y  Người 
   

3 

Kết quả hoạt động (Có 4 mức: 

Tốt, khá, trung bình, yếu/không 

hoạt động) 

Mức 
   

II Cấp xã (tổng số xã, phường…)  
   

1 Số lượng các tổ chức Hội  Hội 
   

2 

Kết quả hoạt động (Có 4 mức: 

Tốt, khá, trung bình, yếu/không 

hoạt động) 

Mức 
   

III 

Công tác bồi dưỡng lương y, 

lương dược (3 mức: Thường 

xuyên, chưa thường xuyên, không 

bồi dưỡng) 

Mức    



10 
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